
 

 

LỊCH PHỤNG VỤ  
THÁNG 01 NĂM 2022 

 
 

Ngày Lễ Bậc  PPPV Bài Đọc 
1 Cuối Tuần Bát Nhật Giáng Sinh I Trắng Titô 2, 11–15; Luca 2, 21  
2 Kính Tên Cực Trọng ĐCG II Trắng Tông Đồ Công Vụ 4, 8–12; Luca 2, 21 
3 Feria IV - - 
4 Feria IV - - 
5 Feria IV - - 
6 Hiển Linh I Trắng Isaia 60, 1–6; Mátthêu 2, 1–12 
7 Feria IV - - 
8 Kính Đức Bà (ngoại lịch) IV Trắng Titô 3, 4–7; Luca 2, 15–20 
9 Kính Thánh Gia II Trắng Côlôsê 3, 12–17; Luca 2, 42–52 

10 Feria IV - - 
11 Feria IV - - 
12 Feria IV - - 
13 ĐCG Chịu Phép Rửa II Trắng Isaia 60, 1–6; Gioan 1, 29–34 
14 T. Hilariô, GM–TS III Trắng 2 Timôthê 4, 1–8; Mátthêu 5, 13–19 
15 T. Phaolô (Ẩn Tu Tiên Khởi) III Trắng Philípphê 3, 7–12; Mátthêu 11, 25–30 
16 CN II sau lễ Hiển Linh II Xanh Rôma 12, 6–16; Gioan 2, 1–11 
17 T. Antôn, TVT III Trắng Triết Ngôn 45, 1–6; Luca 12, 32–40 
18 Feria IV - - 
19 Feria IV - - 
20 T. Fabianô & T. Sêbastianô, TĐ III Đỏ Do Thái 11, 33–39; Luca 6, 17–23 
21 T. Anê, ĐT–TĐ III Đỏ Triết Ngôn 51, 1–8 & 12; Mátthêu 25, 1–13 
22 T. Vincentê & T. Anasta, TĐ III Đỏ Triết Ngôn 3, 1–8; Luca 21, 9–19 
23 CN III sau lễ Hiển Linh II Xanh Rôma 12, 16–21; Mátthêu 8, 1–13 
24 T. Timôthê, GM–TĐ III Đỏ 1 Timôthê 6, 11–16; Luca 14, 26–33 
25 T. Phaolô Trở Lại III Trắng Tông Đồ Công Vụ 9, 1–22; Mátthêu 19, 27–29 
26 T. Pôlycarpê, GM–TĐ III Đỏ 1 Gioan 3, 10–16; Mátthêu 10, 26–31  
27 T. Gioan Kim Khẩu, GM–HT–TS  III Trắng 2 Timôthê 4, 1–8; Mátthêu 5, 13–19 
28 T. Phêrô Nôlascô, HT III Trắng 1 Côrintô 4, 9–14; Luca 12, 32–34 
29 T. Phanxicô Salê, GM–HT–TS III Trắng 2 Timôthê 4, 1–8; Mátthêu 5, 13–19 
30 CN IV sau lễ Hiển Linh II Xanh Rôma 13, 8–10; Mátthêu 8, 23–27 
31 T. Gioan Boscô, HT III Trắng Philípphê 4, 4–9; Mátthêu 18, 1–5 

 

PPPV: Phẩm Phục Phụng Vụ   CN: Chúa Nhật  

GH: Giáo Hoàng GM: Giám Mục  LM: Linh Mục 

TĐ: Tử Đạo  HT: Hiển Tu  TS: Tiến Sĩ   

  TVT: Tu Viện Trưởng ĐT: Đồng Trinh ĐCG: Đức Chúa Giêsu 


